
 ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 69/CK-NSNN

HUYỆN THUẬN BẮC

Đơn vị: Triệu đồng./.

A
TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH 

HUYỆN
288.724 370.766 366.876 99%

I
Thu ngân sách huyện được hưởng 

theo phân cấp
70.200 56.900 52.400 92%

- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 2.800 3.500 3.200 91%

-
Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản 

phân chia
67.400 53.400 49.200 92%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 218.524 252.006 314.476

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 149.494 126.006 188.187 149%

-
Bổ sung để thực hiện lương cơ sở tăng thêm 

1.800.000 đồng
26.194

- Thu bổ sung có mục tiêu 69.030 126.000 100.095 79%

III Thu kết dư 5.364 0

IV
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang
56.496 0%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 288.724 370.766 366.876 127%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 256.598 308.829 297.201 116%

1 Chi đầu tư phát triển 66.904 117.240 64.120 0,96       

2 Chi thường xuyên 185.302 191.589 227.945 1,23       

3 Dự phòng ngân sách 4.392 5.136 1,17       

II Chi các chương trình mục tiêu 32.126 77 69.675

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 30.815 60.438 1,961318

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.311 77 9.237 7,05       

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 61.860
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